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1 10C01 LC5
Hóa học, Sinh học, Tin học, Công 

nghệ (Nông nghiệp)
Toán, Hóa học, Sinh học Huỳnh Bảo Luân Hóa học 0906500083

2 10C02 LC6
Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ 

(Công nghiệp)
Toán, Vật lí, Hóa học Trần Thị Thu Phương Vật lí 0905346399

3 10C03 LC4 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học Toán, Vật lí, Hóa học Võ Thị Phương Lan Toán 0978630686

4 10C04 LC4 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học Toán, Vật lí, Hóa học Lương Xuân Thiện Hóa học 0972464788

5 10C05 LC4 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học Toán, Vật lí, Hóa học Hồ Thị Hiệp Tiếng Anh 0949172323

6 10C06 LC1
Hóa học, Địa lí, Tin học, Công nghệ 

(Nông nghiệp)
Toán, Ngữ văn, Hóa học

Nguyễn Thị Xuân 

Phượng
Tiếng Anh 0982434112

7 10C07 LC3
Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và 

pháp luật, Công nghệ (Nông nghiệp)
Toán, Ngữ văn, Sinh học Phan Thị Thu Hiền Toán 0399358359

8 10C08 LC3
Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và 

pháp luật, Công nghệ (Nông nghiệp)
Toán, Ngữ văn, Sinh học Hoàng Thị Kim Oanh Sinh học 0986042977

9 10C09 LC3
Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và 

pháp luật, Công nghệ (Nông nghiệp)
Toán, Ngữ văn, Sinh học Nguyễn Thị Ánh Ngọc KTNN 0985934445

10 10C10 LC2
Vật lí, Địa lí, Giáo dục kinh tế và 

pháp luật, Công nghệ (Công nghiệp)
Toán, Ngữ văn, Vật lí Lê Huy Hùng Toán 0975089092

11 10C11 LC2
Vật lí, Địa lí, Giáo dục kinh tế và 

pháp luật, Công nghệ (Công nghiệp)
Toán, Ngữ văn, Vật lí Nguyễn Thị Anh Đào Vật lí 0963577779

12 10C12 LC2
Vật lí, Địa lí, Giáo dục kinh tế và 

pháp luật, Công nghệ (Công nghiệp)
Toán, Ngữ văn, Vật lí Nguyễn Thế Hoàn Vật lí 0971189079

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGÔ GIA TỰ NĂM HỌC 2025-2026



TT LỚP
TỔ 

HỢP
MÔN HỌC LỰA CHỌN CHUYÊN ĐỀ GVCN

GVCN DẠY 

MÔN
SĐT GVCN GHI CHÚ

13 11B01 LC1
Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, 

Tin học, Công nghệ (Nông nghiệp)
Toán, Ngữ văn, Địa lí Mai Thị Như Ý Tiếng Anh 0933679489

14 11B02 LC1
Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, 

Tin học, Công nghệ (Nông nghiệp)
Toán, Ngữ văn, Địa lí Hoàng Thị Thu Tiếng Anh 0935006120

15 11B03 LC1
Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, 

Tin học, Công nghệ (Nông nghiệp)
Toán, Ngữ văn, Địa lí Trình Thị Ngọc Thảo Tiếng Anh 0975674404

16 11B04 LC2
Vật lí, Địa lí, Giáo dục kinh tế và 

pháp luật, Công nghệ (Công nghiệp)
Toán, Ngữ văn, Vật lí Đoàn Thị Tuyết Địa lí 0333833747

GVCN cũ: Cô Trương 

Thị Mỹ Châu

17 11B05 LC2
Vật lí, Địa lí, Giáo dục kinh tế và 

pháp luật, Công nghệ (Công nghiệp)
Toán, Ngữ văn, Vật lí H' Pri Niê Tiếng Anh 0398908511

18 11B06 LC3
Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và 

pháp luật, Công nghệ (Nông nghiệp)
Toán, Ngữ văn, Sinh học Bùi Thị Lê Tiếng Anh 0379402686

19 11B07 LC4 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học Toán, Vật lí, Hóa học Đỗ Thị Hạnh Sinh học 0775630959

20 11B08 LC4 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học Toán, Vật lí, Hóa học Bùi Thị Liên Tiếng Anh 0944762525

21 11B09 LC4 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học Toán, Vật lí, Hóa học Đào Xuân Dũng Sinh học 0978505589

22 11B10 LC4 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học Toán, Vật lí, Hóa học Đồng Thị Việt Nga Sinh học 0397676679

23 11B11 LC5
Hóa học, Sinh học, Tin học, Công 

nghệ (Nông nghiệp)
Toán, Hóa học, Sinh học Phạm Vĩnh Tạo Hóa học 0982032132

24 11B12 LC6
Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ 

(Công nghiệp)
Toán, Vật lí, Hóa học Trịnh Văn Đường Hóa học 0989477312

25 12A01 TN1 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học Toán, Vật lí, Hóa học Hà Duy Nghĩa Toán 0914188797

26 12A02 TN1 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học Toán, Vật lí, Hóa học Nguyễn Thị Phương Ngữ văn 0382239096
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27 12A03 TN2
Vật lí, Hóa học, Tin học, Công nghệ 

(Công nghiệp)
Toán, Vật lí, Hóa học Trần Ngọc Dũng Vật lí 0982323208

28 12A04 TN2
Vật lí, Hóa học, Tin học, Công nghệ 

(Công nghiệp)
Toán, Vật lí, Hóa học Lê Thị Kim Ánh Ngữ văn 0905720303

29 12A05 TN2
Vật lí, Hóa học, Tin học, Công nghệ 

(Công nghiệp)
Toán, Vật lí, Hóa học Lê Quyết Thắng Hóa học 0972792708

30 12A06 TN3
Hóa học, Sinh học, Tin học, Công 

nghệ (Nông nghiệp)
Toán, Hóa học, Sinh học Nguyễn Thị Ái Tiếng Anh 0978354001

31 12A07 XH1
Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, 

Tin học, Công nghệ (Nông nghiệp)
Toán, Ngữ văn, Địa lí Nguyễn Thị Hà Ngữ văn 0947519367

32 12A08 XH1
Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, 

Tin học, Công nghệ (Nông nghiệp)
Toán, Ngữ văn, Địa lí Mai Thanh Thắng Tiếng Anh 0977664674

33 12A09 XH1
Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, 

Tin học, Công nghệ (Nông nghiệp)
Toán, Ngữ văn, Địa lí Phan Thị Liên Ngữ văn 0913765221

34 12A10 XH2
Vật lí, Địa lí, Giáo dục kinh tế và 

pháp luật, Công nghệ (Công nghiệp)
Toán, Ngữ văn, Vật lí Nguyễn Thị Thùy Trang Vật lí 0905010327

35 12A11 XH2
Vật lí, Địa lí, Giáo dục kinh tế và 

pháp luật, Công nghệ (Công nghiệp)
Toán, Ngữ văn, Vật lí Phạm Thị Thương Ngữ văn 0905213646

36 12A12 XH3
Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và 

pháp luật, Công nghệ (Nông nghiệp)
Toán, Ngữ văn, Sinh học Nguyễn Hà Hương Ngọc Sinh học 0913474986

Ea Kar, ngày 19 tháng 8 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Dinh


